
STT Nội dung Cơ quan chủ trì
Thời gian hoàn 

thành
Kết quả thực hiện 

  

1.1

Chuyên mục về Chuyển đổi số trên Cổng

Thông tin điện tử thành phố, Đài Phát thanh

- Truyền hình Cần Thơ, Báo Cần Thơ và

các phương tiện thông tin đại chúng

VP. UBND TP; 

Đài PT&TH Cần 

Thơ; Báo Cần 

Thơ

Định kỳ hàng

tháng 4 chuyên

đề/Tin/Bài 

Hoàn thành định kỳ 1 tin bài/ tuần

1.2

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao

nhận thức cho người dân, doanh nghiệp và

toàn xã hội về chuyển đổi số

Các tổ chức đoàn 

thể chính trị xã 

hội; Sở, ban 

ngành TP; 

UBND quận, 

huyện

Thường xuyên 

Hoàn thành tuyên truyền thông qua 

https://chuyendoiso.cantho.gov.vn/; công văn gửi các 

doanh nghiệp, tờ rơi, trang mạng xã hội, app Cantho 

Smart City

1.3

Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm về

chuyển đổi số, đô thị thông minh., sự kiện

“Ngày chuyển đổi số” của thành phố

Sở TT&TT Thường xuyên

đã tổ chức 24 Hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục, 

y tế, TNMT; 17 lớp tập huấn nâng cao nhận thức 

chuyển đổi số

1.4

Phát động phong trào thi đua chuyển đổi số.

Lựa chọn, vinh danh, khen thưởng cho các

điển hình tiên tiến về chuyển đổi số

Sở Nội vụ; Sở

TT&TT
Quý II/2022

Kế hoạch 140/KH-UBND ngày 22/06/2022 phát động 

phong trào thi đua "Chuyển đổi số đến năm 2025"

I. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH SÁCH, TUYÊN 

1. Chuyển đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm 

PHỤ LỤC  III

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THEO KẾ HOẠCH SỐ 49/KH-UBND



1.5

Phát động cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi

số, nâng cao kỹ năng số trong đội ngũ

CBCCVC (lồng ghép thi tìm hiểu về

CCHC, chính quyền số)

Sở Nội vụ; Sở

TT&TT
Quý II/2022

Phát động cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số, nâng 

cao kỹ năng số trong đội ngũ công chức, viên chức 

(lồng ghép thi tìm hiểu về cải cách hành chính, chính 

quyền số). Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 13 tháng 

4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc 

tổ chức thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều 

hành của công chức lãnh đạo, quản lý năm 2022

1.6
Mỗi quận, huyện chọn một xã triển khai thí

điểm chuyển đổi số cấp xã

UBND quận,

huyện
Tháng 03/2022

Hoàn thành

- Phường Trà Nóc (Bình Thủy)

- Xã Thạnh Lợi (Vĩnh Thạnh)

- (Ninh Kiều) chưa báo cáo

- Phường Thới Hòa (Ô Môn) 

- Phường Thốt Nốt (Thốt Nốt) 

- Xã Thới Đông (Cờ Đỏ) 

- Xã Mỹ Khánh (Phong Điền)

- Xã Định Môn (Thới Lai) 

- Phường Tân Phú (Cái Răng)

2.1

Rà soát các thủ tục hành chính công, quy

trình nghiệp vụ trong các cơ quan nhà nước

theo hướng đơn giản hoá hoặc thay đổi phù

hợp để có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ

số

Sở, ban ngành 

TP; UBND quận, 

huyện

Quý III; IV/2022 Hoàn thành việc rà soát

2.2
Xây dựng quy chế quy định về quản lý, kết

nối, chia sẻ dữ liệu
Sở TT&TT Quý II/2022 Đang thực hiện (đã dự thảo)

2. Cơ chế, chính sách



2.3
Xây dựng cơ chế ưu tiên tài chính ngân

sách đảm bảo cho triển khai chuyển đổi số
Sở Tài chính Quý III/2022

Các cơ quan, đơn vị dự toán về chuyển đổi số gửi

Sở Tài chính trình 

2.4
Xây dựng và ban hành Bộ Chỉ số Chuyển

đổi số TPCT
Sở TT&TT Quý II/2022 Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 14/7/2022

1.1

Đảm bảo kết nối duy trì mạng truyền số liệu

chuyên dùng, Hội nghị truyền hình trực

tuyến thành phố, sở, ngành, quận huyện, xã

phường, thị trấn

Sở TT&TT Thường xuyên Hoàn thành

1.2 Triển khai IPv6 trong cơ quan nhà nước Sở TT&TT 2022 Hoàn thành

1.3
Xây dựng hạ tầng Trung tâm điều hành

thông minh IOC

Sở TT&TT; các

sở chủ quản

Trung tâm

chuyên ngành

2022-2024 đã trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

1.4

Hoạch định mạng lưới hệ thống camera

giám sát trên địa bàn thành phố; bổ sung

camera các khu vực trọng điểm; triển khai

kết nối, chia sẻ, quản lý đồng bộ dữ liệu

camera trên địa bàn

Công an thành

phố
2022

Đã lắp đặt 50 camera giao thông, giám sát giao thông; 

đầu tư lắp đặt nút giao thông IC4 tại 02 điểm, 07 đầu 

camera xử lý vi phạm đèn tín hiệu giao thông và làn 

đường, 552 đầu camera giám sát an ninh trật tự, 3.500 

đầu camera phòng chống tội phạm, 16 camera  PTZ  

đảm bảo an ninh, trật tự tại các mục tiêu trọng điểm, 

07 camera quan sát an ninh giám sát tình hình an ninh 

trật tự tại các chốt giao thông trọng yếu.

2. Phát triển dữ liệu số, ứng dụng số, nền tảng số

II. NHÓM NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ

1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật số



2.1
Xây dựng phần mềm nền tảng, điều hành

cho Trung tâm điều hành đô thị thông minh
Sở TT&TT 2022-2024 đã trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

2.2

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung

tâm điều hành thông minh thanh phố Cần

Thơ phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy

ban nhân dân thành phố

VP. UBND TP 2022

Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2022, về 

việc tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Thông tin điện 

tử Cần Thơ thành Trung tâm Điều hành đô thị thông 

minh Cần Thơ trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân 

dân thành phố; Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 

21/3/2022 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm điều hành 

đô thị thông minh Cần Thơ trực thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân thành phố; Quy chế quản lý, vận hành 

Trung tâm điều hành đô thị thông minh Cần Thơ ban 

hành kèm theo Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 

22/6/2022

2.3

Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử thành phố

và các Cổng thông tin điện tử thành phần

các sở, quận, huyện 

VP. UBND TP 2022 - 2023
Hoàn thành nâng cấp Cổng TTĐT TP và 29 Cổng 

thành phần

2.4
Hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến

và hệ thống một cửa điện tử
Sở TT&TT 2022 Hoàn thành

2.5

Cập nhật, chuẩn hóa CSDL công dân,

doanh nghiệp của thành phố, kết nối, đồng

bộ dữ liệu từ CSDL quốc gia về dân cư,

đăng ký doanh nghiệp thông qua Nền tảng

tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Sở TT&TT;

Công an TP; Sở

Kế hoạch và Đầu

tư

2022 Đã kết nối CSDL đăng ký DN



2.6

Cập nhật, chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình

nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường

mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng

cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử

tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản lý

nhà nước 

Sở, ban ngành

TP; UBND quận, 

huyện

2022 Hoàn thành

2.7

Cập nhật Kho dữ liệu dùng chung toàn

thành phố cho phép thu thập, lưu trữ, tổng

hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau (có

cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc), phân

tích, xử lý, khai phá, hỗ trợ ra quyết định;

đồng thời chia sẻ cho các cơ quan thành

phố sử dụng

Sở TT&TT 2022 Hoàn thành

2.8
Tích hợp hình thành Cổng dữ liệu mở thành

phố
Sở TT&TT 2022 Hoàn thành

2.9
Số hóa và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu

kết quả thủ tục hành chính

Sở, ban ngành 

TP; UBND quận, 

huyện

2022

Cấp thành phố: 53,1%

Cấp huyện: 40,25%

Cấp xã: 58,46%

2.10
Xây dựng Hệ thống kho lưu trữ điện tử

dùng chung
Sở Nội vụ 2022-2024

Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc triển khai thực 

hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan 

nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn thành 

phố; qua đó đã triển khai và hướng dẫn công tác lập 

hồ sơ trên phần mềm quản lý Văn bản và điều hành

2.11 Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá Sở Tài chính 2022-2023

Hoàn thành (nghiệm thu đợt 1) PM đã kết nối với 

CSDL quốc gia về giá của Bộ Tài chính thông qua 

trục liên thông của thành phố



2.12
Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo phục

vụ chỉ đạo, điều hành lãnh đạo thành phố
VP. UBND TP 2022-2023

đã thực hiện thí điểm, 

đang thực hiện thủ tục triển khai

2.13

Khai thác, sử dụng có hiệu quả các hệ thống

thông tin dùng chung của thành phố (quản

lý văn bản điều hành, một cửa điện tử, hội

nghị truyền hình trực tuyến ....)

Sở, ban ngành

TP; UBND quận, 

huyện

2022

97% gửi nhân văn bản điện tử; 100%  (1157) DVCTT 

mức độ 4 đủ điều kiện; 13.139 hộp thư được cấp; đã 

tổ chức hơn 217 cuộc họp trực tuyến

2.14

Thí điểm triển khai trợ lý ảo trong hoạt

động cơ quan nhà nước (tại một đơn vị,

cổng dịch vụ công trực tuyến)

Sở TT&TT 2022
Đã triển khai thí điểm: 

https://qa.dichvucong.cantho.gov.vn/

2.15
Nâng cấp, hoàn thiện Trục tích hợp chia sẻ

dữ liệu thành phố (LGSP) 
Sở TT&TT 2022 Hoàn thành

3.1
Xây dựng Trung tâm điều hành an toàn, an

ninh mạng (SOC)
Sở TT&TT 2022 Đã thực hiện thí điểm

3.2
Triển khai dịch vụ phòng, chống mã độc tập

trung
Sở TT&TT Quý II/2022 Hoàn thành

3.3

Xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin

đối với các hệ thống thông tin và phương án

triển khai an toàn thông tin theo cấp độ.

Sở, ban ngành

TP; UBND quận, 

huyện

Thường xuyên Hoàn thành (54/57 hệ thống)

  

1.1
Xây dựng và triển khai Kế hoạch doanh

nghiệp công nghệ số 
Sở TT&TT  Quý II/2022  Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 22/06/2022

   

III. NHÓM PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ 

1. Phát triển công nghiệp ICT và doanh nghiệp, 

1.2 Xây dựng Khu CNTT tập trung thành phố

Thực hiện theo lộ trình Kế hoạch số 95/KH-UBND 

ngày 27/04/2022 về triển khai Quyết định 895/QĐ-

TTg

2. Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo  

Quỹ Đầu tư phát

triển thành phố
2021-2025

3. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng



2.1

Triển khai Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành

phố, trong đó ưu tiên lĩnh vực chuyển đổi số

Sở KH&CN 2022

Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/6/2021 về Hỗ 

trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo (KNĐMST) thành phố giai đoạn 2021 – 2015, 

định hướng đến năm 2030 thông qua việc tổ chức các 

sự kiện như: Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng 

tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long – Lần 2” kết hợp 

triển lãm các sản phẩm, dự án Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo (KNĐMST) của các cá nhân, nhóm cá nhân 

và doanh nghiệp KNĐMST của thành phố Cần Thơ 

và các tỉnh ĐBSCL với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo – tận dụng cơ hội, tạo đà bức phá” ; Thành 

lập Gian trưng bày giới thiệu sản phẩm, dự án 

KNĐMST - "STARTUPS STORE" ; Tổ chức 

Chương trình đào tạo ; Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp 

Đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long 

năm 2022 - TECHFEST Mekong 2022 với chủ đề 

“Khát vọng vùng đất Chín Rồng”. Sự kiện diễn trong 

02 ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2022 ra tại Vườn ươm 

Công nghệ Công nghệp Việt Nam – Hàn Quốc ; Tiếp 

tục duy trì diễn đàn trực tuyến về khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tại tên miền www.castihub.vn và trang 

fanpage castihub.vn  và các hoạt động phối hợp khác.



2.2

Hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp thành

lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

của doanh nghiệp phục vụ chuyển đổi số và

phát triển khoa học và công nghệ của doanh

nghiệp. 

Sở KH&CN 2022




 Xây dựng và phát hành 1000 tờ rơi triển khai giới 

thiệu, hướng dẫn thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 

nhằm tăng cường thông tin tuyên truyền, giới thiệu 

chính sách đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành 

phố, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử

của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành 

phố thực hiện phóng sự hướng dẫn thành lập doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ và Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, hỗ trợ 

doanh nghiệp tiếp cận thông tin và thuận lợi khi 

doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký thành lập.

2.3

Xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo

thành phố Cần Thơ, nghiên cứu tham mưu,

đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ xây

dựng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và đổi

mới sáng tạo tầm quốc gia tại thành phố

Cần Thơ với vai trò là hạt nhân khu vực

Đồng bằng sông Cửu Long”

Sở KH&CN 2022 Đang hoàn thiện dự thảo Đề án “Trung tâm Khởi 

nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ”

3.1

Xây dựng Chương trình hỗ trợ doanh

nghiệp nhỏ và vừa tham gia Chuyển đổi số

thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định

hướng đến năm 2030

Sở KH&ĐT Quý I/2022

Hoàn thành ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2022 về việc phê duyệt Chương trình hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số 

thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030.

3. Thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp



3.2

Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại

điện tử thành phố; thúc đẩy phát triển

thương mại điện tử trên các sàn thương mại

điện tử của Việt Nam

Sở Công Thương 2022
 Triển khai Chương trình số 05/Ctr-UBND ngày 

17/02/2022 về phát triển thương mại điện tử năm 2022

  

1.1 Phát triển mạng 5G tại thành phố

Sở TT&TT; các 

doanh nghiệp 

viễn thông

 2022-2025 Thí điểm tại bến Ninh Kiều, Đại lộ Hòa Bình

1.2

Thúc đẩy phát triển băng rộng cáp quang

đến hộ gia đình và thiết bị thông minh cho

người dân

Sở TT&TT 2022
cáp quang đến trên 62% hộ gia đình và thiết bị thông 

minh cho trên 73% người dân trưởng thành

1.3
Thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử cho

người dân

Ngân hàng nhà

nước Việt Nam –

Chi nhánh Cần

Thơ

2022

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/4/2022 triển khai 

thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 

28/10/2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh 

toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn TP Cần Thơ. Đồng thời, triển 

khai thanh toán học phí theo hướng dẫn của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tại Công văn số 2741/BGDĐT-KHTC 

ngày 29/6/2022 và triển khai thu viện phí, tiền điện, 

tiền nước…bằng phương thức thanh toán không dùng 

tiền mặt. Trong năm 2022, trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ được lắp đặt 406 máy ATM, 6.742 chiếc 

POS/EFTPOS và 5.205 đơn vị chấp nhận thẻ; Hệ 

hống Thanh toán điện tử Liên ngân hàng thực hiện 

giao dịch 53.885 món với số tiền là 90.165 tỷ đồng.

IV. NHÓM PHÁT TRIỂN XÃ HỘI SỐ 

1. Hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số



2.1

Tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến

thức, kỹ năng về chuyển đổi số, công nghệ

số, công nghệ 4.0 cho lãnh đạo và

CBCCVC của các cơ quan thành phố; cho

doanh nghiệp và người dân

Sở, ban ngành 

TP; UBND quận, 

huyện

2022

đã tổ chức 23 Hội thảo chuyển đổi số các lĩnh vực; 17 

lớp tập huấn nâng cao nhận thức chuyển đổi số với 

7.010 lượt tham dự

2.2
Xây dựng triển khai chương trình đào tạo

và dạy nghề gắn với công nghệ số
Sở LĐ-TB&XH 2022

Hoàn thành, Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 

07/6/2022.

- 100% nhà giáo, cán bộ quản lý đã được đào tạo bổ 

sung nâng cao năng lực số để triển khai đào tạo trên 

môi trường số.

- Chuẩn đầu ra các trường được tích hợp thêm năng 

lực số phù hợp với phương thức chuyển đổi số.

- Các hoạt động chuyên môn của trường được thực 

hiện thông qua môi trường số.

2.3

Xây dựng Kế hoạch “Nâng cao nhận thức,

phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân

lực chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến

năm 2025”

Sở TT&TT Quí I/2022
Hoàn thành ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND 

ngày 16/5/2022

2.4
Triển khai áp dụng mô hình giáo dục

STEM/STEAM
Sở GD&ĐT 2022

Sở GD&ĐT đã triển khai thí điểm áp dụng mô hình 

giáo dục STEM/STEAM trong trường học và đang 

xây dựng Kế hoạch triển khai đại trà (đang chờ văn 

bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT)

2. Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số

3. Nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ, an sinh 



3.1
Đề án hỗ trợ người khuyết tật, người yếu

thế tiếp cận xã hội số, cuộc sống số
Sở LĐ-TB&XH Quý III/2022

Kế hoạch số 3172/KH-SLĐTBXH ngày 23 tháng

9 năm 2022 về hỗ trợ người khuyết tật, người yếu

thế tiếp cận với xã hội số, cuộc sống số và triển

khai đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã

hội các quận, huyện để tham mưu Ủy ban nhân

dân quận, huyện ban hành Kế hoạch triển khai hỗ

trợ người khuyết tật, người yếu thế tiếp cận với

xã hội số, cuộc sống số, triển khai đến các xã,

phường, thị trấn từ đó giúp người khuyết tật,

người yếu thế tiếp cận với xã hội số, cuộc sống số

3.2

Nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng “Cần Thơ

Smart City” như một nền tảng di động cung

cấp đa dịch vụ, tiện ích

Sở TT&TT 2022 Hoàn thành

  

1.1

Xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử

cho người dân và mã định danh y tế theo

các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ

Y tế

Sở Y tế 2022

Đang thực hiện

Đã trình UBND thành phố ban hành kế hoạch triển 

khai hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2023-2025 trên 

địa bàn

1.2

Thúc đẩy triển khai ứng dụng công nghệ số

tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Triển

khai hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán viện

phí điện tử không dùng tiền mặt

Các bệnh viện,

Trung tâm y tế
2022

Đang thực hiện 

- 100% cơ sở khám chữa bệnh triển khai thanh toán 

điện tử không dùng tiền mặt

- Các cơ sở khám chữa bệnh đang xây dựng kế hoạch 

triển khai đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, thực 

hiện tư vấn khám chữa bệnh từ xa

V. NHÓM LĨNH VỰC ƯU TIÊN CHUYỂN 

1. Chuyển đổi số lĩnh vực y tế



1.3

Triển khai các nền tảng hỗ trợ khám chữa

bệnh từ xa, cho phép theo dõi, trợ giúp,

chăm sóc sức khỏe người dân từ xa, kết nối

trực tuyến giữa người bệnh

Các bệnh viện,

Trung tâm y tế
2022

Đang thực hiện

Các cơ sở y tế triển khai thực hiện theo Quyết định 

2995/QĐ-BYT ngày 28/10/2022 của BYT về phê 

duyệt kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền 

tảng số y tế thực hiện chương trình chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

1.4

Dự án y tế thông minh thuộc Đề án "Xây

dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành

đô thị thông minh, giai đoạn 2016 - 2025" 

Sở Y tế 2022-2023

Đang thực hiện

Đang xây dựng dự toán chuẩn bị đầu tư trình cấp 

thẩm quyền phê duyệt

1.5

Tích hợp, kết nối dữ liệu toàn ngành y tế,

ưu tiên tích hợp dữ liệu phục vụ công tác

chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch

COVID-19, để từng bước hình thành Trung

tâm điều hành y tế  thông minh

Sở Y tế 2022

Đang thực hiện

Triển khai  ký xác nhận “Hộ chiếu Vắc xin” cho 

người dân trên địa bàn thành phố. Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật và Trung tâm Y tế quận huyện thực hiện 

ký chứng thư số, xác nhận điện tử trên Nền tảng. Kết 

quả: Đến ngày 04/12/2022 đã ký xác nhận được 

1.485.040 hộ chiếu vắc xin

2. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo



2.1

Phát triển, triển khai các ứng dụng số: Hỗ

trợ dạy và học trực tuyến; Hỗ trợ thi và

tuyển sinh các cấp; Hỗ trợ tự kiểm tra, đánh

giá trực tuyến; Quản lý hồ sơ học bạ điện

tử; Thư viện số để lưu trữ, chia sẻ tri thức

số hóa; Thanh toán điện tử học phí không

dùng tiền mặt

Sở GD&ĐT;

UBND quận,

huyện

2022

- 100% hỗ trợ dạy và học trực tuyến; 100% Hỗ trợ thi 

và tuyển sinh các cấp; 100% cơ sở giáo dục từ tiểu 

học đến THPT trên địa bàn thành phố sử dụng phần 

mềm quản lý học sinh SMAS; 100% trường học hanh 

toán điện tử học phí không dùng tiền mặt; đã triển 

khai học bạ điện tử; 

- Đang hiện Thư viện số để lưu trữ, chia sẻ tri thức số 

hóa.

Sở GD&ĐT cập nhật báo cáo

2.2

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành

giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ;

từng bước hình thành Trung tâm điều hành

giáo dục thông minh

Sở GĐ&ĐT 2022

Sở GD&ĐT đã xây dựng Kế hoạch triển khai việc tổ 

chức thử nghiệm hệ thống cơ Sở dữ liệu ngành Giáo 

dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ và đã có kế hoạch 

cụ thể triển khai thí điểm phần mềm cơ Sở dữ liệu 

ngành   

Quản lý nhà trường đến một số đơn vị trên địa bàn. 

Qua đó, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức đánh giá sự hiệu quả 

việc thử nghiệm hệ thống cơ sỡ dữ liệu ngành giáo 

dục và đào tạo tiến tới từng bước hình thành Trung 

tâm điều hành Giáo dục thông minh

3.1

Triển khai hệ sinh thái tài chính số

(Fintech) để đẩy mạnh hình thành trung tâm

tài chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam - 

Chi nhánh Cần 

Thơ

2022 Đang triển khai (bổ sung tiến độ thực hiện)

3. Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân 



3.2

Hỗ trợ, thúc đẩy các tổ chức tín dụng ứng

dụng công nghệ số để tự động hóa quá trình

xử lý hồ sơ thế chấp và thu thập dữ liệu

người vay

Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam - 

Chi nhánh Cần 

Thơ

2022 Hoàn thành

3.3
Hỗ trợ, thúc đẩy triển khai dịch vụ thanh

toán không dùng tiền mặt

Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam - 

Chi nhánh Cần 

Thơ

2022 Hoàn thành

4.1

Phát triển, triển khai sàn thương mại điện tử

để tăng cường quảng bá, tuyên truyền các

sản phẩm nông nghiệp của địa phương, cải

thiện hiệu quả kinh doanh.

Sở NN&PTNT 2022

Lồng ghép vào Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 

06/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện số 

hóa trong nông nghiệp giai đoạn 2022-2025, xây 

dựng dự toán hằng năm tổchức thực hiện

Xây dựng trang thông tin điện tử 

“chonongsancantho.vn”. Hiện nay, đã có 45 đơn vị 

đăng ký gồm: 25 công ty sản xuất chế biến; 67 Hợp 

tác xã; 11 cơ sở sản xuất kinh doanh và 01 Trung 

tâm; có 138 sản phẩm tham gia và có 29.823 lượt truy 

cập. Đến nay, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

trên các sàn thương mại điện tử với trên 17.800 hộ 

sản xuất nông nghiệp đăng ký giới thiệu nông sản trên 

sàn Thương mại điện tử.

4. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp 



4.2
Triển khai dự án kết nối thông tin phục vụ

công tác quản trị sản xuất, tiêu thụ nông sản
Sở NN&PTNT 2022-2023

Lồng ghép vào Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 

06/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện số 

hóa trong nông nghiệp giai đoạn 2022-2025, xây 

dựng dự toán hằng năm tổ chức thực hiện

Hướng dẫn truy xuất nguồn gốc điện tử 204 sản phẩm 

của 147 cơ sở nông nghiệp; đã thực hiện đưa 105 sản 

phẩm của 82 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã lên Hệ 

thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa 

thành phố cần Thơ

4.3

Thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã gắn

với phát triển nông thôn mới để làm các mô

hình mẫu, đanh giá hiệu quả và nhân rộng

Mỗi quận, huyện

chọn 01 xã để

thực hiện

2022

Xã Thạnh Phú, Thới Đông, Thới Xuân (Cờ Đỏ)

Xã Trường Long (Phong Điền)

Xã Tân Thạnh, Trường Xuân A, Định Môn, Xuân 

Thắng (Thới Lai)

4.4

Thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông

dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là

một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số”

Sở NN&PTNT 2022-2023

Đang thực hiện theo Công văn số

3240/UBND-KT ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai 

thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng 

nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh 

giai đoạn 2021-2025



4.5

Xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu ngành

nông nghiệp, để từng bước hình thành

Trung tâm điều hành nông nghiệp thông

minh 

Sở  NN&PTNT 2022

Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý khách 

hàng, app ghi chỉ số nước, thu tiền nước trên điện 

thoại thông minh; phần mềm quản lý tài sản trạm cấp 

nước online – tích hợp app quản lý sử dụng tài sản, 

quản lý sự cố các trạm cấp nước trên lĩnh vực nước 

nông thôn;  triển khai thử thực hiện hiện app nhận 

diện sinh vật gây hại trên lúa; triển khai thực hiện 

đăng ký mã vùng trồng bằng hình thức trực tuyến; 

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý, phân hủy 

rơm rạ trong sản xuất lúa; Ứng dụng công nghệ IOT 

và Viễn thám trong quản lý sản xuất và dịch hại trên 

cây lúa

5. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận 



5.1

Xây dựng Trung tâm điều hành giao thông

thông minh Đầu tư Hệ thống quản lý giao

thông thông minh (ITS) thành phố Cần Thơ

GĐ1 (Triển khai các hạng mục như Tủ tín

hiệu, đèn tín hiệu, Camerea quan sát

CCTV, hệ thống dò xe VDS và Trung tâm

điều khiển)

Sở GTVT 2022-2023

Trong giai đoạn 1, dự án sẽ Xây dựng Trung tâm 

Quản lý giao thông thông minh với cơ sở vật chất và 

trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ trí tuệ 

nhân tạo để quản lý, giám sát, tổ chức và điều tiết 

giao thông của 12 nút giao thông trọng điểm trên địa 

bàn thành phố, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao 

thông, giảm bớt lực lượng chức năng tại các nút giao, 

quản lý hệ thống giao thông công cộng theo hướng 

thông minh, cung cấp thông tin giao thông thời gian 

thực hiện cho người dân, cung cấp dữ liệu giao thông 

cho lãnh đạo thành phố và các cơ quan ban ngành 

khác,…dự án đang trình thẩm định Báo cáo nghiên 

cứu khả thi. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào quý IV 

năm 2023. 

5.2

Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng 

dụng công nghệ thông tin vào hoạt động

logistics

Sở Công Thương 2022-2023 Chưa thực hiện (đưa vào nhiệm vụ năm 2023)

5.3
Phát triển các nền tảng kết nối giữa các chủ

hàng, các nhà giao vận và khách hàng
Sở GTVT; Sở CT 2022-2023 Chưa thực hiện (đưa vào nhiệm vụ năm 2023)

5.4

Phát triển dữ liệu về kết cấu hạ tầng giao

thông, dữ liệu phương tiện giao thông, dữ

liệu người điều khiển phương tiện giao

thông trên địa bàn thành phố 

Sở GTVT 2022
Đang thực hiện trong dự án ITS và đề xuất chuyển 

sang năm 2023

6. Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng   



6.1

Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu lưới

điện; ứng dụng công nghệ số trong quản lý,

giám sát việc cung cấp, truyền tải, phân

phối và tiêu thụ điện

Sở Công Thương 2022-2023 Chưa thực hiện (đưa vào nhiệm vụ năm 2023)

6.2
Triển khai thí điểm hệ thống chiếu sáng

thông minh
Sở Xây dựng 2022-2023

Công văn số 1491/SXD-VP ngày 27 tháng 5 năm 

2022 về việc triển khai thí điểm các phần mềm 

chuyển đổi số tại Sở Xây dựng. Trong đó có hạng 

mục nhiệm vụ triển khai thí điểm hệ thống chiếu sáng 

thông minh

Triển khai việc sử dụng đèn LED tiết kiệm năng 

lượng khi đầu tư xây dựng mới hệ thống chiếu sáng 

đường phố; hàng năm, đã có sử dụng nguồn ngân 

sách địa phương để từng bước thay thế các đèn chiếu 

sáng cũ bằng đèn LED (thực hiện theo hình thức cuốn 

chiếu, tùy vào khả năng bố trí vốn của từng quận, 

huyện mà tiến hành thay thế đèn cao áp sang đèn 

LED tại một số tuyển, đoạn đường số lượng từ vài 

chục đến vài trăm bóng), đưa kế hoạch thay thế, lắp 

đặt đèn LED chiếu sáng mới vào Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn của địa phương giai đoạn 2021-2025 

như ở Ninh Kiều, Thốt Nốt, Thới Lai, Phong Điền; ... 

việc thay thế, lắp đặt đèn LED trong chiếu sáng 

đường phố có thể thực hiện theo phân kỳ, đầu tư từng 

giai đoạn.

7. Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và 



7.1

Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian (SPP)

thuộc dự án Phát triển thành phố Cần Thơ

và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

Sở TN&MT;

Ban ODA
2022-2023

Hoàn thành hạng mục công việc chuyển đổi, chuẩn 

hóa dữ liệu nền GIS của 25 lớp dữ liệu (bao gồm Sở 

Tài nguyên và Môi trường 16 lớp; Sở Xây dựng 8 

lớp; Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1 lớp) và 

xây dựng, hoàn thiện Cổng dữ liệu bản đồ thành phố 

đang vận hành thử nghiệm tại địa chỉ 

https://gis.cantho.gov.vn/ v

7.2

Triển khai các giải pháp thông minh trong

quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố

môi trường, cảnh báo sớm thiên tai

Sở TN&MT 2022-2023

Dự án đầu tư hệ thống trang thiết bị truyền nhận, 

phần mềm quản lý, giám sát dữ liệu quan trắc môi 

trường tự động đang thực hiện giai đoạn báo cáo kinh 

tế kỹ thuật theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 

10 tháng 6 năm 2022.

Dự án “Xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên và 

môi trường thành phố

Cần Thơ giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến 2030 

đang thực hiện giai đoạn xây dựng kế hoạch theo 

Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 

2021.

7.3

Số hóa quy trình thu gom rác, lắp đặt thiết

bị giám sát hành trình và xây dựng hệ thống

quản lý giám sát thu gom rác thải theo thời

gian thực và công khai cho người dân

Sở TN&MT 2022-2023
Đã có quyết định phê chủ trương đầu tư; đang hoàn 

chỉnh báo cáo Kinh tế kỹ thuật



7.4

Xây dựng, tích hợp CSDL đất đai, xây dựng

bản đồ quy hoạch sử dụng đất từng bước

hình thành Trung tâm điều hành thông

minh ngành tài nguyên và môi trường

Sở TN&MT 2022-2023

 Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu 

đất đai (Dự án VILG):

- đã triển khai xây dựng CSDL không gian địa chỉnh 

tại quận Cái Răng, Bình Thủy, Ninh Kiều, Huyện 

Phong Điền

- Đã xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và CSDL 

quản lý đất đại tại quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai, Cờ 

Đỏ.

- đã chuyển đổi dữ liệu đất đai từ nền tảng VLIS sàn 

nền tảng VBLIS tại quận Ô Môn và huyện Vĩnh 

Thạnh

8.1
Xây dựng cơ sở dữ liệu về số hóa ngành

công nghiệp
Sở Công Thương 2022 Chưa thực hiện (đưa vào nhiệm vụ năm 2023)

8.2

Xây dựng, triển khai hệ thống quản lý thông

minh tại các khu công nghiệp, cụm công

nghiệp

Sở Công

Thương; Ban

Quản lý các Khu

chế xuất và công

nghiệp

2022-2023 Chưa thực hiện (đưa vào nhiệm vụ năm 2023)

9.1

Nâng cao chất lượng Cổng thông tin du lịch

thông minh; Ứng dụng du lịch thông minh

trên thiết bị di động; triển khai ứng dụng

thuyết minh du lịch trên thiết bị di động sử

dụng các công nghệ chuyển đổi giọng nói

giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ thông dụng

khác

Sở VHTT&DL 2022-2023

Đang thực hiện thủ tục đầu tư trang thiết bị hệ thống 

phần mềm ứng dụng du lịch thông minh cho Trung 

tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ. Thời gian 

thực hiện: Năm 2022 – 2024

8. Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công 

9. Chuyển đổi số trong du lịch



9.2

Xây dựng ứng dụng sách, sổ tay, tờ rơi điện

tử quảng bá du lịch; tạo mã QR cho tất cả

các ấn phẩm quảng bá du lịch và các tài liệu

phục vụ quảng bá du lịch tại các sự kiện và

đưa lên Cổng thông tin điện tử

Sở VHTT&DL 2022

Tạo mã QRCode các ấn phẩm, sách, tạp chí giới 

thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du 

lịch của Cần Thơ, phục vụ cho các hội nghị, hội thảo, 

sự kiện du lịch trong và ngoài nước; đồng thời, cập 

nhật lên các Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du 

lịch thông minh, các trang mạng xã hội để khách du 

lịch trải nghiệm, tìm hiểu thông tin về du lịch Cần 

Thơ.

9.3

Triển khai hệ thống Thẻ du lịch thông minh

tích hợp đa dạng các thông tin, dịch vụ, tiện

ích cho du khách

Sở VHTT&DL 2022-2023

9.4

Khuyến khích, đẩy mạnh các dịch vụ thanh

toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở hoạt

động du lịch, điểm đến du lịch

Sở VHTT&DL 2022

10 Chuyển đổi số trong ngành khác

10.1
Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã 

xác thực của cơ quan Thuế

Cục Thuế thành

phố
Quý IV/2022 Hoàn thành

Tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số trong lĩnh vực du 

lịch thành phố Cần Thơ năm 2022. Trong chương 

trình hội thảo sẽ mời các đơn vị để giới thiệu, thông 

tin về các giải pháp công nghệ thông tin trong lĩnh 

vực du lịch, như: Hệ thống vé điện tử (tích hợp hóa 

đơn điện tử); Phát triển Thẻ du lịch thông minh...; 

dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt...



10.2

Triển khai Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và 

hệ thống thông quản lý hộ tịch của Bộ Tư 

pháp

Sở Tư pháp 2022

Hoàn thành ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND 

ngày 15/12/2020 và đCSDL hộ tịch điện tử, đăng ký 

hộ tịch trực tuyến và số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch 

từ các sổ hộ tịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

CSDL hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và 

số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các sổ hộ tịch trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ với  hơn 1.204.264 trường 

hợp trong đó: 752.035 trường hợp đăng ký khai sinh; 

140.230 trường hợp đăng ký khai tử; 199.909 trường 

hợp đăng ký kết hôn; 333 trường hợp đăng ký đăng 

ký giám hộ; 1.684 trường hợp đăng ký đăng ký nhận 

cha, mẹ, con; 101.895 trường hợp đăng ký yêu cầu 

cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 1.256 trường 

hợp đăng ký ghi chú ly hôn; 6.703 trường hợp đăng 

ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; 04 trường hợp 

đăng ký chấm dứt giám hộ, 123 trường hợp đăng ký 

nuôi con nuôi trong nước…

10.3

Thành lập trung tâm điều hành thông minh

phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của

lãnh đạo công an thành phố (kết nối hệ

thống camera giám sát của các Sở, ban

ngành, các doanh nghiệp để tổng hợp phân

tích xử lý dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo

an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy)

Công an thành

phố
2022-2024 Chưa thực hiện

Đã hoàn thành 58/75, đang thực hiện  11/75, chưa hoàn thành 6/75


